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UNIT 1: GENERATION GAP

A. VOCABULARY

	1. generation gap: (n) khoảng cách thế hệ
	2. table manners: (n) cung cách 
	3. viewpoint: (n) quan điểm

	4. conflict: (n+v): xung đột mâu thuẫn
	5. relationship (n): mối quan hệ
	6. childcare (n): việc chăm sóc con cái

	7. nuclear family (n): gia đình hạt nhân
	8. extended family (n) gia đình nhiều thế hệ
	9. chores = housework (n): việc nhà


	10. junk food: đồ ăn vặt
	11. soft drinks: những loại độ uống ga nhẹ
	12. foot steps: bước chân

	13. norms of society (n) những chuẩn mực xã hội
	14. impose (v) (on)  somebody :áp đặt lên ai đó
	15. mutual trust (n) sự tin tưởng lẫn nhau

	16. independent (a) tự lập, độc lập
	17. financial burden (n) gánh nặng tài chính
	18. flashy (a) hào nhoáng, lòe loẹt

	19. concentrate (v) (on) tập trung vào cái gì đó = focus on
	20. curfew (n) giờ giới nghiêm, lệnh giới nghiêm
	21. complain (v): phàn nàn (about something)


B. GRAMMAR

Động từ khuyết thiếu: 

1. Phân biệt should và ought to: NÊN 

GIỐNG: đều có nghĩa là nên làm gì đó

KHÁC: Ought to: khi nói về một nhiệm vụ, một điều lệ hoặc chuẩn mực đạo đức của xã hội. 

Ví dụ: You ought to obey the rules of our class

Should: khi biểu đạt quan điểm cá nhân. 

Ví dụ: I think you should study abroad in America.

2. Phân biệt must và have to: PHẢI

GIỐNG: điều có nghĩa chỉ sự bắt buộc làm gì đó

KHÁC: Must: mang tính chất cá nhân, diễn tả sự bắt buộc làm điều gì đó xuất phát từ cảm giác của cá nhân. Người nói diễn tả cảm tưởng của chính mình, nói ra điều họ thấy là cần thiết

Ví dụ: You must do homework.

Have to:không mang tính chất cá nhân diễn tả sự bắt buộc nói chung để phải làm một việc gì đó, nó bắt nguồn từ ngoại cảnh như những nhiệm vụ (obligation) hay những quy định (rules) nào đó bắt buộc

Ví dụ: In Britain, you have to drive in left.

NOTE: 

Must not/ mustn’t + V = be not allowed to V: Không được phép làm gì. 

Trong một số trường hợp, "must" và "have to" vẫn được chấp nhận dùng thay thế cho nhau khi nói.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

1. A. afford
B. assistant
C. date
 D. comfortable

2. A. extended
B. expensive
C. external
 D. extra

3. A. afford
B. norm
C. force
 D. brochure

4. A. junk
B. multiple
C. fund
 D. nuclear

5. A. mature
B. flashy
C. fashionable
D. value

6. A. experience
B. extended
C. enthusiast
D. elegant

II. Choose the word whose stress is placed differently from that of the others.
7. A. relationship
B. vulnerable
C. argument 
D. elegant

8. A. charity
B. attitude
C. counsellor
D. disabled
9. A. dependent 
B. motivate
C. physical
D. casual
10. A. control
B. curfew
C. impose
D. remote

 III. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. I’m responsible for cooking dinner as my mother usually works ____.

a. A. lately

B. early

C. later


D. late

2. I usually ____ my younger sisters when my parents are away on business.

a. A. pick up

B. take care of

C. look for

D. take charge of

3. Ms. Mai asked me how she could ____ household chores equally in her family.

a. A. make

B. divide

C. give


D. contribute

4. In my family, my father always takes charge of doing the ____ lifting.

a. A. strong

B. hard


C. heavy

D. huge

5. In my opinion, family members are responsible for ____.

a. A. the housework 
B. the chores

C. homework

D. A and B

6. ____ the rubbish in the early morning is a part of my daily routine.

a. A. Taking out

B. Coming out

C. Pulling out

D. Bringing out

7. Luckily, my parents are always willing to listen to my new ideas. They're very ____.

a. A. narrow-minded
B. open-minded 
C. elegant

D. careful 

8. ____ is a person who works at home and takes care of the house and family.

a. A. Breadwinner
B. Homemaker
C. Servant 

D. Houseman

9. After eating dinner, I have to do the ____ and then do my homework every day.

a. A. washing-up

B. wash-up

C. washing-ups
D. washings-up

10. Her husband is very kind. He always cares ____ her and never puts all of the housework ____ her.

a. A. about - in

B. for - in

C. about - on

D. with - on

11. To Hoa, her father is the greatest person in the world and he always sets a good ____ for her.

a. A. role


B. behaviour

C. example

D. action

12. Most people will receive ____ benefits when sharing the housework in their family.

a. A. enormously

B. enormity

C. enormous

D. strong

13. After marriage, Mrs. Hoa always keeps good ____ with her mother-in-law.

a. A. association

B. relation
C. friendship

D. relationship

14. In many countries, divorces ____ to rise because of long-standing conflicts.

a. A. tend


B. have
C. aim


D. encourage

15. I do morning exercise and play volleyball regularly so as to keep ____ and be healthier. 

a. A. fit 


B. good shape 

C. healthy

D. strong 

16. My car broke down yesterday, so I ____ catch a taxi to the office. 

a. A. have to 

B. had better 

C. had to


D. has to 

17. We ____ eat as much fruit as possible in order to get enough vitamins for our bodies. 

a. A. had better 

B. should

C. ought to 


D. All are correct 

18. You ____ tell anyone what I've revealed to you. It's still a secret. 

a. A. mustn't 

B. had better not 

C. ought not to 
D. don't have to 

19.  If you still want to maintain this relationship, you ____ behave improperly like that.

a. A. ought to not 
B. ought not to 

C. mustn't 

D. don't have to 

20.  When playing or swimming in the pool, children ____ be accompanied by their parents. 

a. A. should 

B. must

C. don't have to 

D. have to 

21.  “Would you mind if I opened the windows? It's too stuffy in here.”   “______
A. Yes, of course.
B. No, please do.
C. I think it is OK.
D. You look so tired. 

22.  Could you show me how to get to the nearest train station from here?

A. I'm not certain but it's maybe at the end of the street. 

B. I totally agree with you. 

C. Sorry, I never know you.

D. I'm busy. now. 

23. I've been awarded a scholarship to Harvard University. 

A. Just kidding!
B. It's up to you. 
C. Good job!

D. Same to you. Thanks!

24.  Don't forget to finish your homework before class.

A. I'll do it later. 
B. Not much. 
   C. It's quite difficult.
D. Thank you for reminding me.

25.  Thanks a lot for helping me fix the car yesterday. 

A. I'd love to.

B. You're welcome. 

C. Of course not.

D. I like it.

IV. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

26. If you want to get a higher mark in the next test, you have better put more effort into vocabulary.

A



 
 B

C
     D

27. We shouldn't make an appointment with this doctor. You can see him whenever you want.

A


      B


    C



D

28.  Look at the sky, it is going to rain. Thus, you must bring along a raincoat.

                                         
A                 B
          C
    
 D

29. As our teacher said yesterday, we ought to not worry about the mid-term test. Take it easy.

A




B

C

         D

30. This competition is optional, so we not have to take part in it.

A                   B
  C

     D

31. Despite having a little chance to win, you should give up your dream of becoming a star. 

A 

B 


    C


       D 
UNIT 2: RELATIONSHIPS

	1. VOCABULARY

2. single-sex: đơn giới tính
	3. kind (a): tốt bụng
	4. caring (a): chu đáo

	5. sympathetic (a): đồng cảm
	6. strict (a): nghiêm khắc
	7. get involved in: dính líu tới, dính vào

	8. feel bored : cảm thấy chán nản, chán ngán
	9. romantic relationship: mối quan hệ lãng mạn
	10. lend an ear: lắng nghe 

	11. reconcile (with) somebody: hòa giải với ai đó
	12. have got a date with sb: hẹn hò với ai đó
	13. break up (with some one): tan vỡ, chia tay với ai đó

	14. argue (v): cãi nhau -> argument (n) sự tranh cãi
	15. drop out (of school): bỏ học
	16. initiative (n) sáng kiến

	17. contribution (n) sự đóng góp
	18. community (n) cộng đồng
	19. tobe on good terms with somebody: có mối quan hệ tốt với ai


A. GRAMMAR

1. LINKING VERBS: Là những động từ mà theo sau nó có thể là những tính từ

Những linking verbs cơ bản sau: become, get, feel, become, be, stay, smell, taste, sounds, remain, grow……

Ví dụ: I feel tired. 

           It tastes delicious.

2. CLEFT SENTENCES: Câu chẻ: Câu chẻ được dùng để nhấn mạnh một thành phần của câu như chủ ngữ, túc từ hay trạng từ

· Nhấn mạnh chủ từ (Subject focus): It + is / was + Noun  + that/who + V + O

· Nhấn mạnh túc từ (Object focus): It + is / was +  Object + that + S + V 

· Nhấn mạnh trạng từ (Adverbial focus): It + is / was + Adverbial phrase + that + S + V …
NOTE: Nhấn mạnh chủ từ/ túc từ là người chúng ta có thể thay “that” bằng “who”.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

1. A. forbid
B. impose
C. society

D. progress

2. A. healthcare
B. sympathetic
C. enthusiastic
D. smooth
3. A. trend
B. responsible
C. respect
D. reliable

II. Choose the word whose stress is placed differently from that of the others.

4. A. conflict
B. burden
C. campaign 
D. access

5. A. determine 
B. attitude
C. necessary 
D. comfortable

III. Vocabulary & Grammar.

6. _____ yesterday _____ she came here, I’m sure of that.

A. It was – that

B. It is – when

C. It was – when

D. It is – who

7. Her brother seems to be totally incapable _____ looking after himself.

A. of


B. to



C. about


D. for

8. He doesn’t want to follow in his father’s ___________ as a doctor.

A. attitude
B. privacy
C. tradition
D. footstep

9.  Young people don’t usually understand their parents’ ___________
A. generation
B. knowledge
C. experiences
D. viewpoints

10. _______is the convention that constitute polite behavior when consuming food.
A. Hairstyle
B. Appearance
C. Table manner
D. Curfew

11.  Some people are meant to fall in love _________ each other but not meant to be together.

A. For                   B. in                      C. on                              D. with

12.  Healthy relationships allow both partners to feel supported and connected but still feel ______ .

A. Dependence              B. dependent               C. depending             D. independent

13.  Warmth,________ , and understanding should cost nothing in any country.

A. Sympathy           B. sympathetic              C. sympathise             D. sympathising

14. If you have feeling for someone, then you have worked up the __________ to ask them out.

A. Encourage             B. encouragement            C. courage              D. courageous

15. She never looks ______ anyone who she is talking ______. She seems to be lack ______ confidence.

A. at / to / of

B. on / about / for

C. for / with / in

D. up / for / with

16. A lot of things went wrong ______ all my careful plans.

A. because

B. although


C. in spite of


D. because of

17. My father used to _____ me to the zoo when we _____ in the city.

A. take - lived

B. taking - were living
C. took - had lived

D. taking - lived

18. Jame and his father were _____ after an argument.

A. sympathetic

B. enthusiastic


C. reconciled


D. willing

19. One disadvantage of living in a/an ​​_____ is that grandparents may see things from different viewpoints.

A. extended family

B. nuclear family

C. small family

D. dormitory

20. I’m applying ______ the post of a volunteer teacher. I saw the advertisement in the newspaper ______ November 2nd.

A. for / on


B. to / in


C. with / at


D. for / in
IV. READING.

Read the passage and choose the best answer to fill in each gap.

THE MOST IMPORTANT DECISION

Around the age of seventeen, you have to make one of the most important (1)………….. in your life. Do you stay on at school and (2)………………go to university later? Or do you leave school to (3)…………….work or a training course?

This is your (4)……………., but you should remember two things: there is more (5)……………among young people who have not been to university, and people with the right skills have a big (6)……………..in the job market. If you make the decision to go (7)……………in to a job, there are many opportunities for training. While you are earning, you can also take evening classes to gain (8)……………, which will help you to get ahead in your career more quickly. Another (9)……………..is that you start work and take a break to study when you are older. This is the best way to save up money for your studies, and get (10)………………experience. 

1. A. decision              

B. decisions               
C. deciding                
D. decides

2. A. hopefully            

B. hopeful                  
C. hopes                    
D. hope

3. A. starting               

B. started                    
C. start                      
D. starts

4. A. deciding              

B. decided                  
C. decisions              
D. decision 

5. A. unemployment    
B. unemployed           
C. unemployment      
D. employment 

6. A. advantages          

B. advantage               
C. advantaging           
D. advantagement

7. A. ahead                   
B. forward                  
C. down                      
D. straight

8. A. qualify                 
B. qualification           
C. qualifications         
D. qualified 

9. A. possibly               
B. possibility               C. possible                 
D. Possibilities

10. A. practice                
B. practicing               
C. practically              
D. practical 

V. WRITING: Change following sentences into Cleft sentences

1. I bought this motor in HCM city some years ago.

(_______________________________________________________________________________

2. My mother gave me this story book as a birthday present.

(_______________________________________________________________________________

3. Her younger sister broke her glasses
(_______________________________________________________________________________

4. The first Olympic Games were held in Greece
(_______________________________________________________________________________

5. Nam won the first prize in the English speaking contest.
(_______________________________________________________________________________

6. Working on a computer gives me headaches.

(_______________________________________________________________________________

7. Scotland’s most famous poet Robert Burns was born in 1759.

(_______________________________________________________________________________

UNIT 3: BECOMING INDEPENDENT
A. VOCABULARY

	Rely on sbd: tin tưởng ai
	reliable (adj): đáng tin
	self-reliant (adj): tự chủ

	decisive (adj): quyết đoán
	determined (adj): quyết tâm
	well-informed (adj): biết nhiều thông tin

	confident (adj): tự tin
	independent (adj): tự tập
	responsible (for) (adj): có trách nhiệm

	struggle (v): đấu tranh
	strive for st: cống hiến vì
	app (n): ứng dụng

	hygiene (n); vệ sinh
	prioritize (v): ưu tiên
	loneliness (n): sự cô đơn


B. GRAMMAR

To – infinitive after nouns/adjectives (Động từ nguyên thể có “to” sau danh từ/tinh từ)
3. Dùng To –inf sau một số tính từ ( pleased, happy, lucky, sorry…) để giải thích cho tính từ đó:

S + be/seem/sound … + adj + to – inf

Eg: I’m pleased to hear about your news.

       She seemed happy to meet her former teacher.

4. Dùng To-inf  đứng sau tính từ trong cấu trúc với “It” để đưa ra nhận xét.
It + be/seem/sound …+adj (for sbd) + to – inf

Eg: It is interesting to talk to him.

       It is important for me to have confidence in myself.

 3. Dùng To – inf sau một số danh từ trừu tượng như advice, ability, chance, anxiety, plan  …để nói thêm về hành động có liên quan.

     Noun + to – inf

     Eg: I have a dream to become a teacher.

            You should find a way to deal with the problem.

C. PRACTICE 

Exercise 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

1. A. community

B. confident


C. financial


D. reconcile

2. A. elegant
B. cognitive


C. progress


D. generation
3. A. extended
B. expensive


C. extra



D. external
Exercise 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

6. A. access


B. burden


C. campaign


D. conflict

7. A. charity


B. attitude


C. counsellor


D. disabled

Exercise 3. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 

1. We've divided the group report into three parts and you're ____ for the conclusion one.

A. responsible 
B. irresponsible 
C. response 

D. responsive 

2.  You should make a list of things to do and ____ them if you want to work effectively. 

A. do


B. arrange 

C. prioritise 

D. approach 

3. Despite my parents' disagreement, I'm ____ to drop out of university and establish my own business.

A. determined 

B. confident 

C. successful 

D. All are correct 

4. The government must take ____ action against environmental pollution. 


A. important 

B. unstable 

C. decisive 

D. soft 

5. When being assigned difficult exercises, Lan always ____ to complete them without any help from her teacher. 

A. wants 

B. manages 

C. desires

D. Finds

6. My parents are glad_______ my success in finding a job after graduation.

A. To see                   B. seeing                  C. see                  D. saw

7.  It isn’t ________ for him to take charge of the financial burden on his family.

A. Boring                 B. expensive            C. easy               D. mind

8. We’re _________ to announce that you were selected to be our new faculty manager.

A. Happily               B. unhappy                   C. happiness               D. happy

9.  It is unnecessary for_______ to do this task. It’s not ours.

A. We                    B. us                 C. they                       D. our

10.  She left a message with a request _______ in the contract.

A. Not to sign             B. not sign                C. to not sign            D. don’t sign

11.  I found it truly_______ to hear that Mr. Kim had been appointed to the committee.

A. Surprise                  B. surprised               C. surprising                D. surprisingly

12.  Don’t be afraid_________ me if you have any further queries.

A. Not to ask                 B. asking                  C. to asking                      D. to ask

13.  It’s_________ for us to submit the project on time as it’s really difficult.

A. Possible                    B. simple                 C. impossible                 D. Both B and c

14.  It would be unreasonable _______ him _______you money if you didn’t pay it back.

A. To expect/lend                 B. to expect/to lend

C. Expect/to lend                  D. expecting/lend

15.  His ability_________ mathematics in a short time is wholly admirable.

A. Not to work out                                     B. work out

C. To work out                                           D. working out

16.  We’re disappointed________ that our sales have declined sharply in the last 2 months.

A. To hear                  B. to heard                 C. not to hear                      D. hearing

17. My father made a determined effort___________ a new còmpany.

A. To setting up                              B. to set up

C. setting up                                    D. set up

18.  I’m sorry _______ that your enterprise has been declared bankrupt.

A. To hear                           B. for hearing

C. Hear                                  D. All are correct
Exercise 4: Mark the letter A, 8, c, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
19.  I ’m totally exhausted after having finished successive assignments in only a week.

A. Jobs                B. works                    C. exercises                        D. problems

20.  He is truly a reliable friend. He will always be with me and never let me down.

A. Mean                B. independent               C. decisive                 D. dependable

21. John is an admirable person as he isn’t influenced by other people’s opinions when making decision to do something.

Ạ. Relied                   B. impacted                C. decided              D. assigned

22. The government found it very difficult to cope with the rising unemployment.

A. Try                        B. manage             C. reduce               D. increase
Exercise 6: Complete the sentences without changing their meanings.
1. I’m eager to see you again soon.
-> I am looking forward ………………….…………………………………….…………………
2. The headmaster refused to allow us to go camping in the mountain. 

->The headmaster refused to give us permission………………………….…………………………....

3. That she failed the test makes us surprised. 

->It was surprising………………………………………………………………………….……..…

4. It’s quite easy to find our school.

-> Our school is ……………………………………………………………………………….………

5. I am happy that I work for the school library.

->I am delighted ……………………………………………………………………………….………
UNIT 4: CARING FOR THOSE IN NEED
A. VOCABULARY
	1. Disability (n): Sự khuyết tật, sự hạn chế
	2. Donate (v): ủng hộ
	3. Visual (a): Thuộc thị giác
	4. Campaign (n): Chiến dịch

	5. Disabled (a): Khuyết tật
	6. Support (n,v): Giúp đỡ, hỗ trợ
	7. Energetic (a): Mạnh mẽ, đầy năng lượng
	8. Integrate (v): Hòa nhập

	9. Discrimination (n): Sự kỳ thị
	10. Slogan (n): Khẩu hiệu
	11. Impairment (n): Sự suy yếu
	12. Barrier (n): Rào cản

	13. Physical (a): Thuộc thân thể
	14. Involve (v): Mời tham gia vào 

Get involved in
	15. Cognitive (a): Thuộc nhận thức
	16. Mobility (n): Khả năng đi lại


B. GRAMMAR 
1. Past simple. 
Cách dùng  Diễn tả một hành động, sự việc xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

Hình thức (Form)
a. Thể khẳng định :S + V-ed/V2 …..
Ex: 
They lived in Ha Noi in 1985.



He went out with me last night.

b. Thể phủ định :S + did not/ didn’t + V……..
Ex:
They did not/ didn’t live in Ha Noi in 1985.



Nam did not/ didn’t go out with me last night.

c. Thể nghi vấn 

Did + S + V……….?

→ Trả lời ngắn: 
Yes, S + did







No, S + didn’t

Dấu hiệu: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night
2. Present perfect
Cách dùng (uses): Diễn tả một hành động đã xảy ra tại một thời điểm nào đó trong quá khứ (không xác định rõ thời điểm) và kết quả của hành động còn lưu lại hiện tại.

Hình thức (Form)
a. Thể khẳng định (Affirmative form):S + have/has + PP …..
· Nếu chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít (He/She/It/Lan/A book…) ta dùng HAS thay cho HAVE

Ex: 
They have finished their work.



He has just bought a new car.

b. Thể phủ định: S + have not/ haven’t + PP……..
Ex:
They have not/ haven’t finished their work.



Nam has not/ hasn’t bought a new car.

c. Thể nghi vấn 

Have/Has + S + PP……….?
 

Yes, S + have/has






No, S + haven’t/hasn’t

Dấu hiệu: all day, all week, since, for, already, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far
C. EXERCISES
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1. A. decisive
B. determined
C. integrate
D. involve

2. A. blind
B. reliant
C. strive
D. skill

3. A. cognitive
B. campaign
C. confident 
D. celebrate

II. Choose the word whose stress is placed differently from that of the others.
4. A. responsible
B. disrespectful
C. energetic
D. independent

5. A. prioritise
B. reliable
C. community
D. voluntary

III. Complete the following sentences with the words from  VOCABULARY part. 
1.People ……………….impairments have difficulty climbing the stairs.

2. This special school helps students with visual…………………to learn Braille.

3. We have launched various services to ………………people with learning disabilities. 

4. We found the ways to make the school building accessible to ……………..students.

IV. Choose the best option to complete the following sentences.
1. Students decided to get involved in a ___________ event to provide practical help for those in need.

A. help


B. charity

C. need


D. kindness

2.  Students with ___________ disabilities may suffer from difficulties with memory, information processing.

A. memory

B. studying

C. learning


D. cognitive

3.The Braille alphabet was created by Louis Braille, who went ___________ after an accident.

A. blind

B. dumb

C. Deaf


D. cognitive

4.People with ___________ impairment often have difficulty understanding new things and cannot learn quickly.

A. non-abled 

B. speech

C. cognitive


D. hearing



5.I used to ___________ children who wanted to do a sport.

A. volunteer

B. change

C. coach


D. improve

6.East meets West aims to provide healthcare, education, clean water and good ___________.

A. jobs


B. school

C. park



D. hygiene

7.People with a disability can still integrate ___________ our communication.

A. with

B. among

C. in 



D. on

8.We should get ___________ in charity work to help people in need.

A. involved

B. involve

C. involvement

D. involving

9.___________ of clothes, toys and books are always needed at the local charity shop. 

A. donate

B. donation

C. donors


D. donating

10.That’s a very nice dress you’re wearing. - ___________

A. I’m glad you like it



B. That’s all right


C. That’s nice




D. You’re quite right


11. Volunteers lend a hand to the ________ by helping those who have been affected by Agent Orange.


A. community
B. commune
C. surroundings
D. habitat

12. Teachers and councillor work with ______ students to find out specific need.


A. disable
B. disabled
C. disability
D. disabilities

13. There is hope the disabled boy will soon be able to ______ into an inclusive school and attend regular education classes with a mixed group of children.


A. combine
B. include
C. integrate
D. accept

14. The people who can't hear are the ____.


A. dumb
B. deaf
C. blind
D. mentally retarded

15. A________ is a series of actions intended to achieve a goal.


A. campaign
B. impairment
C. donation
D. condition

16. I used to ___________ children who wanted to do a sport.


A. volunteer
B. change
C. coach
D. improve

17. No one can’t stop him from reaching his dream. He is really a ______ person.


A. decisive
B. responsible
C. reliable
D. determined

18. Teenagers ought to live________. It is impossible to rely on their parents all times.


A. independent
B. independently
C. dependently
D. independence

19. He always completes his tasks on time, and never needs _________ about assignments and other schoolwork.


A. to remind
B. to be remind
C. to be reminded
D. to be reminding

20. While most of students gave up, he ______ the whole night on a hard Maths problem and solved it in the end.


A. spent 
B. took
C.  had
D. made

21. A wheelchair is needed for the person with _________impairments.


A. visual
B. hearing
C. speech
D. mobility

22. Our teacher ______ in this school for 30 years.


A. has taught
B. has teached
C. taught               
D. had taught

23. – Can you play table tennis?    -_______________.



A. No, it’s too hard for me
B. Yes, I could




C. No, thanks

D. You must be kidding

24. “Can I try your new camera?” 
“____________.”

       A. I’m sorry I can’t. Let’s go now.      B. Sure. I’d love to.

       C. Sure. But please be careful with it. D. I’m sorry. I’m home late. 

25. Effective ___________ skills help you break each project down into the achievable tasks.


A. time-keeping
B. time-consuming 
C. time-management
D. time-line

26. What are you going to do this weekend? - ___________


A. I don’t like going out.
B. We intend to visit my grandparents.


C. I’m very tired.

D. It’s a good idea.

27. _________ is a condition in which a part of a person’s body or mind does not work well because of physical or mental damage


A. Campaign
B. Impairment
C. Integration
D. Condition

28.  Many experts believe that noise is the cause of approximately half of all cases of _____ loss.


A. visual
B. hearing
C. cognitive
D. speaking

29. Self-awareness which is knowledge about strengths, weaknesses, and  special _______ is  very important to disabled children.


A. talents
B. efficiency
C. attractive
D. events

30. A _______ is a word or group of words often used in campaigns to attract people’s attention.


A. donation
B. slogan
C. record
D. monitor

V. Indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

1. Chi is proud of being selected to take part in the English speaking Contest in Da Nang.

A. talks into 

B. takes pride in 

C. reconciles with 

D. drop out 

2. My friend is a very famous and talented film director.

A. well- known 
B. indifferent 


C. gifted 


D. shocked 

3. The 1923 earthquake in Japan killed about 200,000 people and left countless wounded and homeless.

A. poor 

B. imprisoned 


C. suffered 


D. injured

4. The medical community continues to make progress in the fight against cancer.
             A. speed
B. expect more    
C. do better           
D. treat better

5. The organization was established in 1950 in the USA.

A. come around 
B. set up 

C. made out 

D. put on

VI. Put the correct form of the verbs in the brackets.
1. The last time I (go) ______________ to HN was in May
2. I (have ) _________________ this toy since my birthday.
3. (she get) _________________ married last year?
4. – (you meet) __________________ him before? – No, never.

5. I am very pleased (know)________________ more about 3 R.

6. We ___________ (complete) a voluntary project for our community centre a month ago.
7.  Since our last meeting, most of the students ___________ (become) more involved in volunteering.
8.  Last week, the Youth Union leaders ___________ (decide) to launch a campaign to help children with learning disabilities.
9. Many volunteers ___________(take) part in our programmes since the campaign was launched.

10. ___________ you_____________ (ever, help) students with special education needs?
VII. Read the passage carefully and choose the correct answer.
Volunteering can be the experience of a lifetime and for some people it is a life changing experience. Volunteer Bolivia is the international volunteer organization that combines a volunteer service learning experience with a program for an unforgettable intercultural experience. They offer an affordable way for community volunteer positions provide you with the opportunity to make new friends, define a new career, develop new skills, and share your skills with others. Short term volunteers are a crucial part of their program allowing you to fulfil the needs of a variety of children’s centers scattered around the region.

These centers provide services for children. Long term volunteers, are those who stay with them more than five months, speak immediate Spanish and are specialized volunteers who have an expertise that matches their Bolivian colleagues needs. Many long term volunteers contribute in a collaboratively designed volunteer position such as helping in the office, translating, and working with the Bolivian staff. If you have a specialized skill, they can place you in your profession. Long term volunteers have also contributed as healthcare workers, physical therapists, graphic designers, by teaching advanced computer skills or in project development.

1.  According to the writer, volunteer work is___________

A. a combination 
B. an experience 

C. an organization 

D. a lifetime

2. If you take part in Volunteer Bolivia, you have a chance___________

A. to work in a foreign country 

B. to lose your career 


C. to work in your hometown 
  
D. to change experience

3. According to the passage, ___________

A. there is only one kind of volunteers

B. there are two kinds of volunteers: long term volunteers and short term volunteers.

C. volunteers are not allowed to make friends.

D. if you are a short term volunteer you will work with patients.

4.  The word crucial means___________

A. necessary 

B. not easy 


C. very difficult 

D. important

5.  Long term volunteers work as ___________

A. designers 

B. professors 


C. healthcare workers 

D. teachers of English

VIII. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to fill in the blanks.
In the United States, volunteering is (1)______as a good way to give children a sense of community responsibility and to bring the family together. Volunteerism is (2)______across the United States today because people are trying to put more emphasis on family togetherness, and they are looking (3)______ways to help young people have a feeling of hope and satisfaction. It is (4)______that volunteering helps children discover their talents, develop their skills, and learn about (5)______and problem solving.

1. 
A. respected
B. viewed
C. inspected
D. showed

2. 
A. growing
B. traveling
C. extending
D. forming

3. 
A. on
B. of
C. for
D. at

4. 
A. regarded
B. believed
C. concerned
D. accepted

5. 
A. operation
B. corporation
C. correspondence
D. cooperation

IX. Identify ONE mistake among A, B, C or D.
1. I haven’t met him since a long time.

2. My brother won a scholarship since 1998, which was amazing.

3. He doesn’t rely up other people for help.

4. The mission of the charity is improve the quality of the lives of people with mental disabilities.

5. It was many students some of who were playing in the schoolyard.

6. The government really must to do something about unemployment.

7. She was surprised seeing him at the party.

8. Her failure to obeying the school rules upset her parents very much. 

9. We  don’t have to drive fast ; there is a speed limit here.

10. It is my purse who I have been looking for for two hours, but I haven't found it.
X. Rewrite the sentences using suggested words.
1.  Parents can help build a child’s independence by encouraging good habits. It’s very important.

✍ It’s very 

2. They last wrote to each other five years ago.

✍ They haven’t 

3. He started to learn English when he was in grade 6.

✍ He has 

4. I haven't visited the museum for three months. 

✍ I last 

5. We have worked on this programme for five years. 
✍ We started
UNIT 5: BEING PART OF ASEAN
A. VOCABULARY
	  1. stability (n): sự ổn định
	2. maintain (v): duy trì
	3. regional (adj): thuộc về vùng, miền

	  4. charter (n): hiến chương
	5. association (n): hiệp hội
	6. bloc (n): khối

	  7. solidarity (n): tình đoàn kết
	8. cooperation (n): sự hợp tác
	9. principle (n): nguyên lý

	 10. constitution (n): hiến pháp
	11. host (n/v): chủ nhà, làm chủ
	12. promote (v): tăng cường

	13. Athlete (n): vận động viên
	14. area (n); diện tích
	15. Heritage Sites: thắng cảnh


B. GRAMMAR
Gerunds( V-ING) and state verbs in continuous forms
1. Gerunds (V-ING)
1.1 Làm chủ ngữ trong câu
Eg: Applying for the Asean scholarships is difficult.

       Studying English isn’t easy.

1.2 Làm tân ngữ trong câu
* đứng sau một số động từ như: avoid (tránh), consider (cân nhắc), like/dislike ( thích/không thích), enjoy (thích), finish (kết thúc), forgive (tha thứ), imagine (tưởng tượng), practise ( thực hành), suggest ( gợi ý), mind ( ngại, phiền), encourage ( động viên), permit ( cho phép), risk ( liều), recommend ( giới thiệu), regret (tiếc), stop ( dừng)….

Eg: I enjoy reading books.

* đứng sau giới từ trong các cụm như: agree with (đồng ý với), apologise for (xin lỗi vì), concentrate on ( tập trung vào), depend on (phụ thuộc vào), dream of ( mơ về), insist on ( khăng khăng), rely on ( tin cậy vào), succeed in ( thành công vào), focus on (tập trung vào), carry on ( tiếp tục)….

Eg: ASEAN focuses on improving member states’ economies.

* đứng sau một số cụm: can’t help, can’t stand, feel like, be worth, no use/good …

Eg: I can’t stand staying at home all day.

2. State verbs :  Động từ tình thái để miêu tả cảm xúc, suy nghĩ, cảm nhận và thường không dùng ở thể tiếp diễn.

-  Động từ thể hiện suy nghĩ, ý kiến: believe, think, know, remember, doubt, guess, regret, realise, understand…

- Động từ chỉ cảm xúc: like, love, hope, prefer, want, wish, desire, seem, feel…

- Miêu tả các giác quan: see, smell, hear, taste, sound

- Động từ khác: be, have, consist, belong, concern, depend, deserve, include, own, owe

* Một số động từ trên có thể dùng ở thể tiếp diễn để miêu tả một việc đang xảy ra:

Eg: I’m thinking of participating in ASEAN contest.

C. PRACTICE
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
1. A. bloc


B. govern

C. dominate

D. motto

2. A. stability

B. stable

C. association

D. state

3. A. charter

B. chance

C. charity

D. brochure

II.  Choose the words that is stressed in a different position from the others.
4. A. purpose 

B. confident

C. policy

D. provide


5. A. republic

B. develop

C. currency

D. promote

III. Choose the best answer.
6.  The ASEAN Vision 2020 agrees on a shared vision of ASEAN, living in peace, ____________, prosperity.

A. stability

B. regularity

C. firmness

D. strength

7.  The right of every nation is to lead its national existence free from external ____________ .

A. involvement
B. prevention

C. interference

D. interruption

8. The ASEAN School Games focus on promoting ASEAN ____________ in the youth through school sports.

A. solidity

B. support

C. solidarity

D. agreement

9.  ASEAN is the dynamic and harmonious community that is aware and proud of its _________ , culture and heritage.

10. A. characteristic
B. identity

C. state


D. variety

11. One of the purposes of ASEAN is to promote regional peace and ___________.

A. conflict

B. stability

C. stabilization
D. disturbance

12. I __________ with you that people shouldn’t drink and drive.

A. certainly agree



B. am certainly agreeing

C. am certainly agreed



D. agree certainly

13. Now I __________ how difficult dancing is, so I’ll never criticize your performance any more.

A. am knowing

B. knows

C. know

D. am known

IV. Give the correct form of state verbs.
14. I __________ (understand) traditional dances in Thailand a lot better now. 

15. ______________ (you/find) it difficult to concentrate on your work with this music on?

16. I__________  (think) of applying for an undergraduate scholarship at an ASEAN university.

17. I __________(regret) that local villagers have rebuilt the old temple in a wrong style.

18. Look at Mai! She __________(try) several Thai noodles in the street market.

19. What .......................................you.........................................(do) at 8 p. m yesterday? 

20. Anne hoped (invite) ..................................................... to join the private club.

21.  When he (go) …….....................................  to see them last night, they (play) …..........................................…. card. They (say) ….....................................................................…. they (play) ….............................................................….. since 6 p. m

22. John and I (study) ............................... at the same school, and we (be) .................................... great friends ever since.

23. Yesterday, when you (go)…............……... into the office, John (sit)……….......................… at the front desk

VI. Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one.
1. The company last won a trophy 20 years ago.
    The company hasn't _______________________ .

2. The club has been successful for three years.
   The club started_______________________ ______.

3. The team last won a home game in September.
   The team hasn't _____________________________ .

4. Peter hasn't scored a goal for 2 months.
   Peter last scored _______________________ ______.

5. The club started to play in this stadium in 2010.
   The club has _______________________ _________.
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